
PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT HỖ TRỢ PHÁP LÝ  

CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(Kèm theo Quyết định  số 1423/QĐ-UBND ngày  24  tháng  4  năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh) 

 

STT Họ và tên Số điện thoại/email 
Tổ chức hành nghề 

(tên, địa chỉ trụ sở) 

Chức vụ, 

chức 

danh 

Số thẻ, ngày 

cấp, nơi cấp 

Lĩnh vực pháp luật tư vấn cho 

doanh nghiệp 

1 Đinh Thị Ngọc Anh 

SĐT: 0367.147.889 

Email: 

dinhngocanh0211@gmail.com 

Công ty Luật TNHH 

An Thành 

Địa chỉ: Số 587 

đường Nguyễn Văn 

Cừ, tổ 3A, khu 7A, 

phường Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Luật sư 

Số thẻ: 

20637/LS 

Ngày cấp: 

10/01/2024 

Nơi cấp: 

Liên đoàn 

LSVN 

Pháp luật về doanh nghiệp và quản 

trị doanh nghiệp; đầu tư, thương 

mại; hợp đồng và giao dịch thương 

mại; lao động và bảo hiểm xã hội; 

thuế và tài chính doanh nghiệp; đất 

đai, bất động sản và xây dựng; giải 

quyết tranh chấp trong hoạt động 

kinh doanh thương mại; pháp luật 

dân sự, hình sự và các lĩnh vực 

pháp luật khác liên quan đến hoạt 

động của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2 Đặng Quốc Anh 

SĐT: 0902.027.118 

Email:  

anthanhlaw@gmail.com 

Công ty Luật TNHH 

An Thành 

Địa chỉ: Số 587 

đường Nguyễn Văn 

Cừ, tổ 3A, khu 7A, 

phường Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Luật sư, 

Chủ tịch 

HĐTV 

Số thẻ: 

4296/LS 

Ngày cấp: 

20/4/2012 

Nơi cấp: 

Liên đoàn 

LSVN 

Pháp luật về doanh nghiệp và quản 

trị doanh nghiệp; đầu tư, thương 

mại; hợp đồng và giao dịch thương 

mại; lao động và bảo hiểm xã hội; 

thuế và tài chính doanh nghiệp; đất 

đai, bất động sản và xây dựng; giải 

quyết tranh chấp trong hoạt động 

kinh doanh thương mại; pháp luật 

dân sự, hình sự và các lĩnh vực 

pháp luật khác liên quan đến hoạt 

động của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 



3 Đặng Quốc Anh SĐT: 0973.524.663 

Văn phòng luật sư 

Đặng Quang 

Địa chỉ: SN 46, tổ 2, 

khu 8, đặc khu Vân 

Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh 

Luật sư, 

Trưởng 

Văn 

phòng 

Số thẻ: 

4297/LS 

Ngày cấp: 

27/3/2014 

Nơi cấp: 

Liên đoàn 

LSVN 

Luật Doanh nghiệp 

4 Lê Chí Chinh 

SĐT: 0985.267.273 

Email: 

vienduonglegal@gmail.com 

Công ty Luật TNHH 

Viễn Dương Legal 

Địa chỉ: Tầng 6, số 

55A Tuệ Tĩnh, 

phường Móng Cái 2, 

tỉnh Quảng Ninh 

Luật sư, 

Giám đốc 

Số thẻ: 

19771/LS 

Ngày cấp: 

14/7/2023 

Nơi cấp: 

Liên đoàn 

LSVN 

Pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, 

hợp đồng thương mại, lao động và 

bảo hiểm xã hội, thuế và tài chính 

doanh nghiệp 

5 Hoàng Thị Chính SĐT: 0382.830.792 

Công ty Luật TNHH 

Tân Long 

Địa chỉ: Số 73, 

đường Lê Thánh 

Tông, phường Hồng 

Gai, tỉnh Quảng 

Ninh 

Luật sư 

Số thẻ: 

19775/LS 

Ngày cấp: 

14/7/2023 

Nơi cấp: 

Liên đoàn 

LSVN 

Thành lập, tổ chức doanh nghiệp; 

pháp luật về hợp đồng giao dịch; 

pháp luật  về lao động; thuế, tài 

chính doanh nghiệp,… 

6 Trần Huy Hoàng 

SĐT: 0933.659.886 

Email: 

hoangtran2628@gmail.com 

Công ty Luật TNHH 

Sa Vĩ 

Địa chỉ: Tầng 3, A7-

08 KĐT Monbay, 

phường  Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Luật sư, 

Phó GĐ 

Số thẻ: 

18407/LS 

Ngày cấp: 

14/7/2022 

Nơi cấp: 

Liên đoàn 

LSVN 

Thủ tục cấp phép hoạt động, tranh 

chấp hợp đồng 



7 Phạm Ngọc Khánh 

SĐT: 0962.749.868 

Email: 

ngockhanh.vnu@gmail.com 

Công ty Luật TNHH 

Quốc tế KYM 

Địa chỉ: Khu Đồng 

Tâm, phường Hoành 

Bồ, Quảng Ninh 

Luật sư 

Số thẻ: 

19685/LS 

Ngày cấp: 

12/6/2023 

Nơi cấp: 

Liên đoàn 

LSVN 

Hợp đồng, nhân sự, tranh chấp 

kinh doanh, quản trị doanh nghiệp 

8 Lê Cao Long SĐT: 0906.050.688 

Công ty Luật TNHH 

Tân Long 

Địa chỉ: Số 73, 

đường Lê Thánh 

Tông, phường Hồng 

Gai, Quảng Ninh 

Luật sư 

Số thẻ: 

4309/LS 

Ngày cấp: 

01/8/2010 

Nơi cấp: 

Liên đoàn 

LSVN 

Thành lập, tổ chức doanh nghiệp; 

pháp luật về hợp đồng giao dịch; 

pháp luật  về lao động; thuế, tài 

chính doanh nghiệp,… 

9 Nguyễn Văn Vương 

SĐT: 0978.359.468 

Email:  

anthanhlaw@gmail.com 

Công ty Luật TNHH 

An Thành 

Địa chỉ: Số 587 

đường Nguyễn Văn 

Cừ, tổ 3A, khu 7A, 

phường Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Luật sư 

Số thẻ: 

18043/LS 

Ngày cấp: 

17/3/2022 

Nơi cấp: 

Liên đoàn 

LSVN 

Pháp luật về doanh nghiệp và quản 

trị doanh nghiệp; đầu tư, thương 

mại; hợp đồng và giao dịch thương 

mại; lao động và bảo hiểm xã hội; 

thuế và tài chính doanh nghiệp; đất 

đai, bất động sản và xây dựng; giải 

quyết tranh chấp trong hoạt động 

kinh doanh thương mại; pháp luật 

dân sự, hình sự và các lĩnh vực 

pháp luật khác liên quan đến hoạt 

động của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 



10 Nguyễn Trường Sơn 

SĐT: 0333.521.111 

Email:  

anthanhlaw@gmail.com 

Công ty Luật TNHH 

An Thành 

Địa chỉ: Số 587 

đường Nguyễn Văn 

Cừ, tổ 3A, khu 7A, 

phường Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Luật sư, 

Giám đốc 

Số thẻ: 

17305/LS 

Ngày cấp: 

04/6/2021 

Nơi cấp: 

Liên đoàn 

LSVN 

Pháp luật về doanh nghiệp và quản 

trị doanh nghiệp; đầu tư, thương 

mại; hợp đồng và giao dịch thương 

mại; lao động và bảo hiểm xã hội; 

thuế và tài chính doanh nghiệp; đất 

đai, bất động sản và xây dựng; giải 

quyết tranh chấp trong hoạt động 

kinh doanh thương mại; pháp luật 

dân sự, hình sự và các lĩnh vực 

pháp luật khác liên quan đến hoạt 

động của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

11 Đoàn Trọng Thủy 

SĐT: 0866.200.701 

Email: 

doanlawyer200701@gmail.com 

Văn phòng luật sư 

Lưu Đức Quan 

Địa chỉ: Khu phố 

Hiệp Hòa 12, 

phường Hiệp Hòa, 

tỉnh Quảng Ninh 

Luật sư 

Số thẻ: 

25614/LS 

Ngày cấp: 

16/3/2026 

Nơi cấp: 

Liên đoàn 

LSVN 

Tư vấn doanh nghiệp 

12 Trần Thanh Tùng SĐT: 0782.152.300 

Trung tâm Tư vấn 

pháp luật - Hội Luật 

gia tỉnh Quảng Ninh 

Địa chỉ: Tầng 9, trụ 

sở Liên cơ quan số 4, 

phường Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

 

Tư vấn 

viên pháp 

luật, Giám 

đốc  

Số thẻ: 

13/TP-TVVPL 

Ngày cấp: 

04/8/2023 

Nơi cấp: 

Sở Tư pháp tỉnh 

Quảng Ninh 

Rà soát và kiểm tra rủi ro pháp lý 

các Hợp đồng kinh tế; Đầu tư 

doanh nghiệp (bao gồm cả đầu tư 

có yếu tố nước ngoài) 



13 Nguyễn Thị Tuyết SĐT: 0843.278.668 

Công ty Luật TNHH 

Sa Vĩ 

Địa chỉ: Tầng 3, A7-

08 KĐT Monbay, 

phường  Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Luật sư- 

Phó GĐ 

Số thẻ: 

24014/LS 

Ngày cấp: 

29/8/2025 

Nơi cấp: 

Liên đoàn 

LSVN 

Thủ tục cấp phép hoạt động, tranh 

chấp hợp đồng 

14 Nguyễn Văn Trường SĐT: 0985.683.388 

Công ty luật hợp 

danh Gia Vũ 

Địa chỉ: Tầng 1, ô số 

13, lô III, KTX Bắc 

Trường Nguyễn Viết 

Xuân, phường Cao 

Xanh, tỉnh Quảng 

Ninh 

Luật 

sư/Trưởng 

chi nhánh 

Cẩm Phả 

Số thẻ: 

21625/LS 

Ngày cấp: 

30/7/2024 

Nơi cấp: 

Liên đoàn 

LSVN 

Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH TỔ CHỨC THAM GIA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT HỖ TRỢ PHÁP LÝ  

CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(Kèm theo Quyết định  số 1423/QĐ-UBND ngày  24  tháng  4 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh) 

 

STT Tên tổ chức 
Địa chỉ trụ sở, số điện 

thoại/email/website 

Giấy đăng ký hoạt động 

(số, ngày cấp, nơi cấp)  

Người đại diện 

theo pháp luật 

Lĩnh vực pháp luật tư vấn cho 

doanh nghiệp 

1 

Trung tâm Tư vấn 

pháp luật - Hội Luật 

gia tỉnh Quảng Ninh 

Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở Liên cơ 

quan số 4, phường Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

SĐT; 0816.911.096 

Email: tungttlaw@gmail.com 

Số: 02/TP/ĐKHĐ-TT  

Ngày cấp: 16/01/2025 

(Ngày cấp lần đầu: 

05/7/2018) 

Nơi cấp: Sở Tư pháp tỉnh 

Quảng Ninh 

Trần Thanh Tùng 

Rà soát và kiểm tra rủi ro pháp lý 

các Hợp đồng kinh tế; Đầu tư 

doanh nghiệp (bao gồm cả đầu tư 

có yếu tố nước ngoài) 

2 
Công ty Luật  

TNHH Tân Long 

Địa chỉ: Số 73, đường Lê Thánh 

Tông, phường Hồng Gai, tỉnh 

Quảng Ninh 

SĐT: 0906.050.688 

Email: tanlonglaw@gmail.com 

Số: 

22.2019.07.0005/TP/ĐKH

Đ 

Ngày cấp: 09/02/2026 

Nơi cấp: Sở Tư pháp tỉnh 

Quảng Ninh 

Luật sư  

Lê Cao Long 

Thành lập, tổ chức doanh nghiệp; 

pháp luật về hợp đồng giao dịch; 

pháp luật  về lao động; thuế, tài 

chính doanh nghiệp,… 

3 
Công ty luật TNHH 

Thái Dương Legal 

Địa chỉ: Số 300 Cao Thắng, 

phường Hà Lầm, tỉnh Quảng 

Ninh 

SĐT: 0988.538.993 

Số: 22.02.0078/TP/ĐKHĐ 

Ngày cấp: 05/4/2022 (thay 

đổi lần 2 ngày 18/09/2023) 

Nơi cấp: Sở Tư pháp tỉnh 

Quảng Ninh 

Luật sư  

Tô Phương Thảo 

Tư vấn pháp luật về hợp đồng, 

đăng ký doanh nghiệp, đầu tư, 

thuế, lao động, bảo hiểm xã hội 



4 

Công ty Luật  

TNHH An Thành 

 

Địa chỉ: Số 587 đường Nguyễn 

Văn Cừ, tổ 3A, khu 7A, phường 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

SĐT: 0902.027.118 

Email: anthanhlaw@gmail.com 

Số: 22.07.0012/TP/ĐKHĐ 

Ngày cấp: 31/03/2025 

(Ngày cấp lần đầu 

16/12/2020) 

Nơi cấp: Sở Tư pháp tỉnh 

Quảng Ninh 

Luật sư  

Đặng Quốc Anh  

và Luật sư  

Nguyễn Trường Sơn 

Pháp luật về doanh nghiệp và 

quản trị doanh nghiệp; đầu tư, 

thương mại; hợp đồng và giao 

dịch thương mại; lao động và bảo 

hiểm xã hội; thuế và tài chính 

doanh nghiệp; đất đai, bất động 

sản và xây dựng; giải quyết tranh 

chấp trong hoạt động kinh doanh 

thương mại; pháp luật dân sự, 

hình sự và các lĩnh vực pháp luật 

khác liên quan đến hoạt động của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

5 
Công ty Luật  

TNHH Vạn Gia 

Địa chỉ: Tầng 3, số 279 đường 

Nguyễn Văn Cừ, tổ 11A, khu 3, 

phường Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

SĐT: 0203.3636.166 

Email: vangialaw@gmail.com 

Số: 

22.2010.02.0031/TP/ĐKH

Đ 

Ngày cấp: 18/07/2025 

Nơi cấp: Sở Tư pháp tỉnh 

Quảng Ninh 

Luật sư  

Đinh Đức Trung 

Luật: doanh nghiệp, hợp tác xã, 

kế toán, thương mại, dân sự, đất 

đai, hình sự, tố tụng dân sự 

6 
Công ty Luật TNHH 

Viễn Dương Legal 

Địa chỉ: Tầng 6, số 55A Tuệ 

Tĩnh, phường Móng Cái 2, tỉnh 

Quảng Ninh 

SĐT: 0985.267.273 

Email: 

vienduonglegal@gmail.com 

Số: 

22.2026.02.0113/TP/ĐKH

Đ 

Ngày cấp: 05/02/2026 

Nơi cấp: Sở Tư pháp tỉnh 

Quảng Ninh 

Luật sư  

Lê Chí Chinh 

Pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, 

hợp đồng thương mại, lao động 

và bảo hiểm xã hội, thuế và tài 

chính doanh nghiệp 



7 
Công ty Luật  

TNHH LK và Cộng sự 

Địa chỉ: Số 583 đường Nguyễn 

Văn Cừ, tổ 3A, khu 7A, phường 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

SĐT: 02033.636.008 

Email: lk.cóngu@gmail.com 

Số: 

22.2023.07.0069/TP/ĐKH

Đ 

Ngày cấp: 12/02/2025 

(Ngày cấp lần đầu: 

15/2/2023) 

Nơi cấp: Sở Tư pháp tỉnh 

Quảng Ninh 

Luật sư  

Đặng Thị Kim Dung 

Đăng ký kinh doanh, cập nhật 

thông tin doanh nghiệp; Quản trị 

tuân thủ nội bộ, kiểm soát rủi ro; 

Đại diện tố tụng giải quyết tranh 

chấp kinh doanh, thương mại; Tư 

vấn đầu tư và sở hữu trí tuệ 

8 
Công ty Luật  

TNHH Sa Vĩ 

Địa chỉ: Tầng 3, A7-08 KĐT 

Monbay, phường Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

SĐT: 0915.851.658 

Email: hangluatsavi@gmail.com 

Số: 22.02.0087/TP/ĐKHĐ 

Ngày cấp: 19/9/2024 (Ngày 

cấp lần đầu: 30/8/2023) 

Nơi cấp: Sở Tư pháp tỉnh 

Quảng Ninh 

Luật sư  

Vũ Hồng Sinh 

Giải quyết tranh chấp hợp đồng, 

đại diện tại tòa án, trọng tài; Tư 

vấn các thủ tục giải thể, phá sản 

doanh nghiệp; Tư vấn mua bán- 

sáp nhập doanh nghiệp 

9 
Công ty Luật  

TNHH Thiện Nhân 

Địa chỉ: Số 85, Trần Khánh Dư, 

xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh 

SĐT: 0934.656.052 

Email: 

thiennhan.lawfirm@gmail.com 

Số: 

22.2025.02.0112/TP/ĐKHĐ 

Ngày cấp: 05/12/2025 

Nơi cấp: Sở Tư pháp tỉnh 

Quảng Ninh 

Luật sư  

Nguyễn Thị Hồng Diệp 

Các lĩnh vực doanh nghiệp có nhu 

cầu 

10 
Văn phòng luật sư 

Công Lý Việt 

Địa chỉ: Số 5/1 ngõ 5 đường 

Nguyễn Văn Cừ, tổ 1 khu 3, 

phường Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

SĐT: 0986.363.199 

Email: 

conglyviet89@gmail.com 

Số: 22.01.0013/TP/ĐKHĐ 

Ngày cấp: 29/01/2021 

(Ngày cấp lần đầu: 

19/9/2003) 

Nơi cấp: Sở Tư pháp tỉnh 

Quảng Ninh 

Luật sư  

Vũ Thị Nga 

Thành lập, thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp, tổ chức lại, giải 

thể, phá sản doanh nghiệp; quản 

trị nội bộ; đầu tư, hợp đồng kinh 

doanh thương mại; lao động và 

tiền lương; giải quyết tranh chấp 

(tranh chấp kinh doanh thương 

mại, tranh chấp lao động, tranh 

chấp nội bộ); tham gia tố tụng tại 

Tòa án, Trọng tài thương mại 

(nếu có);... 



11 
Công ty Luật TNHH 

Song Nguyễn Tecss 

Địa chỉ: Khu 4A, đường Phan 

Đăng Lưu, phường Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

SĐT: 0906.406.868 

Email: 

songnguyentecss@gmail.com 

Số: 22.07.0049/TP/ĐKHĐ 

Ngày cấp: 10/09/2024 

(Ngày cấp lần đầu: 

30/3/2017) 

Nơi cấp: Sở Tư pháp tỉnh 

Quảng Ninh 

Luật sư 

Nguyễn Thu Hiền 

Tư vấn thành lập doanh nghiệp, 

góp vốn, tổ chức lại doanh 

nghiệp; Tư vấn hợp đồng, giao 

dịch; Tư vấn lao động và chính 

sách;Tư vấn đầu tư, dự án; Tư vấn 

đất đai, quy hoạch, xây dựng; Tư 

vấn giải quyết tranh chấp 

12 
Công ty Luật  

TNHH Điền Thanh 

Địa chỉ: Số 185 Lê Thánh Tông, 

tổ 2, khu 3, phường Hồng Gai, 

tỉnh Quảng Ninh 

SĐT: 0848288011 

Email: 

dienthanhlegal@gmail.com 

Số: 22.02.0100/TP/ĐKHĐ 

Ngày cấp: 28/02/2025 

Nơi cấp: Sở Tư pháp tỉnh 

Quảng Ninh 

Luật sư 

Mai Phương Thảo 

Pháp luật về doanh nghiệp (thành 

lập, xây dựng cơ cấu tổ chức, 

quản trị nội bộ, quản trị rủi ro, tư 

vấn tuân thủ, giải thể, mua bán, 

sáp nhập); Bảo vệ dữ liệu cá nhân; 

Pháp luật về đầu tư; Pháp luật về 

hợp đồng và giao dịch thương mại 

; Pháp luật về lao động; Pháp luật 

về đất đai, bất động sản; Pháp luật 

về giải quyết tranh chấp. 
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